
STT Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

A

1 Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát Máy 1

2 Máy siêu âm tổng quát Máy 3

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Máy 3

4 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 10

5 Máy điện tim Máy 1

6 Máy điện não Máy 1

7 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 1

8 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 1

9 Máy soi cổ tử cung Máy 1

10 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 1

B

1 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1

2 Nồi cất nước 20 lít/h Cái 1

3 Máy cất nước 2 lần 5 L/H Cái 1

4 Bộ lấy dị vật Cái 1

5 Máy sưởi ấm bệnh nhân Cái 1

6 Đèn khám đeo trán Cái 1

7 Máy hút dịch (đờm giải) Cái 1

8 Giường bệnh tay quay có thanh chắn Cái 1

9 Máy làm ấm trẻ sơ sinh Cái 1

10 Kính Hiển vi 2 mắt Cái 9

11 Máy huyết học tự động 21 thông số Cái 1

12 Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 -33 thông số Cái 2

13 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 2

14 Máy ly tâm Cái 1

15 Tủ ấm CO² Cái 1

16 Tủ sấy tiệt trùng Cái 1

17 Vòi rữa mắt khẩn cấp Cái 2

18 Tủ lạnh lưu trữ hóa chất Cái 1

19 Tủ mát lưu trữ mẫu bệnh phẩm Cái 1

20 Tủ lạnh lưu mẫu sau khi xét nghiệm Cái 1

21
Bình chứa Oxy 40 lít có thiết bị chỉnh khí Oxy cho 

bệnh nhân thở
 Bộ 2

22 Máy giặt, vắt ≥ 50kg Cái 1

23 Máy sấy đồ vải ≥ 50kg Cái 1

24 Máy sấy quần áo 30 kg Cái 1

25 Máy đo SPO2 Cái 2

26 Bàn bó bột Cái 1

Phục lục XVI

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 09 /2020/QĐ-UBND ngày 21 /02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
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27 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1

28 Máy hút dịch dùng cho trẻ sơ sinh Cái 1

29
Giường nhi (kích thước: dài 137cm, rộng 76cm, cao 

60 cm)
Cái 5

30 Đèn điều trị vàng da Cái 1

31 Bàn HS sơ sinh + bàn sưởi Cái 1

32 Đèn khe ( sinh hiển vi khám mắt ) Cái 1

33 Dụng cụ thử thị lực nhìn nổi Cái 1

34 Đèn soi bóng đồng tử+đèn soi đáy mắt Bộ 1

35 Máy hút ẩm Cái 4

36 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 2

37 Bàn bó bột chậu bàn chân trẻ em Cái 1

38 Bồn rửa tay phẩu thuật 2 vòi Cái 2

39 Thiết bị hỗ trợ đặt nội khí quản có màn hình camera Cái 1

40 Máy phun hóa chất ULV Cái 4

41 Máy đo huyết áp tự động 1 cánh tay Máy 1

42 Các bộ nẹp Bộ 3

43 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 2

44 Bộ khám ngũ quan Bộ 3

45 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái 1

46 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Cái 2

47 Bàn khám phụ khoa Cái 2

48 Cân trẻ sơ sinh Cái 1

49 Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L Cái 2

50 Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800 Cái 1

51 Bình phun tay Cái 2

52 Kính lúp soi nối Cái 3
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